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HÌNH THỨC KIỂM TRA: 70% TRẮC NGHIỆM + 30% TỰ LUẬN
(Trắc nghiệm gồm: TN nhiều lựa chọn; TN chọn đúng, sai; TN trả lời ngắn)

	


TT
	

Chương/ chủ đề
	

Nội dung/đơn vị kiến thức
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Chủ đề : Cảm ứng ở sinh vật
	




Cơ chế cảm ứng ở động vật
	 Nhận biết:
· Nhận biết các hình thức cảm ứng ở động vật: dạng hệ thần kinh, hình thức phản ứng.
· Nêu khái niệm synape và liệt kê các thành phần cấu tạo synape.
· Vai trò các thành phần trong cung phản xạ.
· Vai trò của các thụ thể cảm giác.
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	- Nhận biết khái niệm phản xạ. Các ví dụ về phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện.
	
	
	
	

	
	
	
	 Thông hiểu
· Phân loại được các nhóm động vật tương ứng với các dạng hệ thần kinh
· Vai trò của cơ quan thính giác.
· Nêu cơ chế truyền xung thần kinh qua synape hóa học.
· Phân biệt đặc điểm của phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện.
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	 Vận dụng
· Giải thích được vì sao sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục thần kinh có bao mielin nhanh hơn sợi không có bao mielin.
· Giải thích được cơ chế giảm đau khi uống hoặc tiêm thuốc giảm đau.
· Giải thích một số cơ chế liên quan đến truyền tin qua synape.
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	Tập tính ở động vật
	 Nhận biết
- Nhận biết khái niệm và vai trò của tập tính.
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	· Nhận biết ví dụ tập tính bẩm sinh, tập tính học được.
· Kể tên các dạng tập tính phổ biến của động vật.
· Nhận biết vai trò của pheromone.
	
	
	
	

	
	
	
	 Thông hiểu:
· Phân biệt tập tính bẩm sinh và tập tính học được.
· Hiểu được những lợi ích và bất lợi của các dạng tập tính phổ biến.
· Phân biệt được một số hình thức học tập ở động vật.
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	 Vận dụng:
- Vận dụng kiến thức đã học giải thích các tình huống gặp trong thực tiễn liên quan đến các tập tính của động vật.
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   Chủ đề :

Sinh trưởng và Phát triển ở sinh vật
	Khái quát về sinh trưởng, phát triển ở sinh vật
	 Nhận biết
· Nhận biết khái niệm sinh trưởng, phát triển.
· Các dấu hiệu đặc trưng của sinh trưởng và của phát triển.
· Khái niệm về vòng đời , cho ví dụ về vòng đời một số loài sinh vật .
· [bookmark: _GoBack]Một số yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ của con người , sinh vật .
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	Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
	 Nhận biết:
- Liệt kê các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển thực vật.
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	· Khái niệm mô phân sinh
· Liệt kê các loại hoocmon kích thích và hoocmon ức chế sinh trưởng thực vật.
	
	
	
	

	
	
	
	 Thông hiểu:
· Phân biệt các loại mô phân sinh.
· Phân biệt sinh trưởng sơ cấp, sinh trưởng thứ cấp.
· Nêu vai trò của hoocmon Auxin, Cytokinin, Ethylene.
· Phân biệt 3 nhóm thực vật dựa vào quang chu kỳ
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	 Vận dụng:
· Vận dụng những hiểu biết về sinh trưởng, phát triển ở thực vật để giải thích cơ sở của một số ứng dụng trong thực tiễn.
· Vận dụng vai trò của hoocmon vào sản xuất nông nghiệp.
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Lưu ý:
· Mỗi ý a, b, c, d trong câu hỏi trắc nghiệm dạng đúng/sai cũng được xem là 1 câu.
· Mỗi câu đúng đạt 0,25 điểm.

